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  Phụ lục 1.1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục  

T

T 
Môn học 

Khối lớp 1 Khối lớp 2 Khối lớp 3 Khối lớp 4 Khối lớp 5 

HK 

1 

HK 

2 
CN 

HK

1 

HK

2 
CN 

HK

1 

HK

2 
CN 

HK

1 

HK

2 
CN 

HK

1 

HK

2 
CN 

1. Môn học/ hoạt động giáo dục bắt buộc 

1 Tiếng Việt 216 204 420 180 170 350 126 119 245 126 119 245 126 119 245 

2 Toán 54 51 105 90 85 175 90 85 175 90 85 175 90 85 175 

3 Đạo đức 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 

4 GDTC/Thể dục 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 

5 Âm nhạc 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 

6 Mĩ thuật 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 

7 TN-XH 36 34 70 36 34 70 36 34 70 0 0 0 0 0 0 

8 Khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 34 70 36 34 70 

9 LS&ĐL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 34 70 36 34 70 

10 Công nghệ 0 0 0 0 0 0 18 17 35 18 17 35 18 17 35 

11 Kỹ thuật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Tiếng Anh 0 0 0 0 0 0 72 68 140 72 68 140 72 68 140 

13 Tin học 0 0 0 0 0 0 18 17 35 18 17 35 18 17 35 

14 
HĐTN/ 

GDTT 
54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 

Tổng số tiết 450 425 875 450 425 875 504 476 980 540 510 1050 540 510 1050 
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T

T 
Môn học 

Khối lớp 1 Khối lớp 2 Khối lớp 3 Khối lớp 4 Khối lớp 5 

HK 

1 

HK 

2 
CN 

HK

1 

HK

2 
CN HK1 HK2 CN HK1 

HK

2 
CN 

HK

1 

HK

2 
CN 

2. Môn học tự chọn 

1 Tiếng Anh 36 34 70 36 34 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Tin học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Môn tăng cường 

1 TC Tiếng Việt 0 0 0 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 

2 TC Toán 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 

3 TC Âm nhạc 18 17 35 18 17 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 TC Mĩ thuật 18 17 35 18 17 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Tự học 18 17 35 0 0 0 18 17 35 0 0 0 0 0 0 

6 Đọc Thư viện 18 17 35 18 17 35 18 17 35 0 0 0 0 0 0 

Tổng số tiết 126 119 245 126 119 245 72 68 140 36 34 70 36 34 70 

Tổng số tiết/tuần 
1120 tiết/35 tuần 

= 32 tiết/tuần 

1120 tiết/35 tuần 

= 32 tiết/tuần 

1120 tiết/35 tuần 

= 32 tiết/tuần 

1120 tiết/35 tuần 

= 32 tiết/tuần 

1120 tiết/35 tuần 

= 32 tiết/tuần 

Số buổi dạy/tuần 9 buổi 9 buổi 9 buổi 9 buổi 9 buổi 
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    Phụ lục 1.2. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong học kì I 

Tháng Chủ điểm Nội dung hoạt động Hình thức tổ chức 
Thời gian 

thực hiện 

Người 

thực hiện 

Lực lượng  

cùng tham gia 

9 
Vui hội 

đến trường 

- LGGDĐP: Chủ đề “Vui Tết Trung 

thu”:    Tổ chức Vui Tết Trung thu 

(Xem múa lân, tìm hiểu về trò chơi 

dân gian, thực hành làm đồ chơi dân 

gian …). 

- Tặng quà cho HS có hoàn cảnh khó 

khăn, giúp các em đón Tết Trung thu 

vui vẻ, đầm ấm. 

-Tổ chức hoạt động 

toàn trường “Vui 

Tết Trung thu”.  

Tặng quà cho HS 

có hoàn cảnh khó 

khăn.  

-Tổ chức vui trung 

thu trong từng lớp. 

Tuần 2 

tháng 9 

Giáo viên 

Tổng phụ trách 

Giáo viên 

Chủ nhiệm lớp 

 

- Chi đoàn giáo viên. 

- GVCN, PH, HS 50 

lớp. 

- 18 HS có hoàn cảnh 

khó khăn được nhận 

quà trung thu. 

10 
Chăm ngoan 

học giỏi 

- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

thủ công của địa phương  

- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

STEM  

- Biểu diễn tiết mục tài năng nhí 

- Ngày hội Cùng 

làm cùng vui 
 

Tuần 5 

tháng 10 

Giáo viên 

Tổng phụ trách 

- Chi đoàn giáo viên. 

- Giáo viên Chủ nhiệm  

- Tổ Mĩ thuật 

- HS 50 lớp  

11 
Biết ơn 

thầy cô 

- Biểu diễn các tiết mục văn nghệ 

theo chủ đề biết ơn thầy cô 

- Tặng hoa, tri ân thầy cô 

 Sân khấu hóa 

Chào mừng Ngày 

Nhà giáo VN 

Tuần 1 

tháng 11 

Giáo viên 

Tổng phụ trách 

- Chi đoàn giáo viên. 

- GVCN, PH, HS 50 

lớp. 

12 
Uống nước 

nhớ nguồn 

- Giáo dục lòng biết ơn các anh hùng 

lực lượng vũ trang nhân dân. 

- LGGDĐP: Chủ đề “Đồng chí 

Nguyễn Đức Cảnh”: Thăm viếng, 

chăm sóc tượng đài đồng chí Nguyễn 

Đức Cảnh. 

- Giao lưu với 

nhân vật - Lãnh 

đạo sư đoàn 353  

- Tổ chức thăm 

viếng, tìm hiểu, 

chăm sóc tượng đài 

đồng chí Nguyễn 

Đức Cảnh. 

Tuần 1 

tháng 12 

Giáo viên 

Tổng phụ trách 

Giáo viên 

Chủ nhiệm lớp 

- Chi đoàn giáo viên  

- Giáo viên Chủ nhiệm 

- HS 50 lớp 
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    Phụ lục 1.2. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong học kì II 

Tháng Chủ điểm Nội dung hoạt động Hình thức tổ chức 
Thời gian 

thực hiện 

Người 

thực hiện 

Lực lượng  

cùng tham gia 

1 
Mừng Đảng, 

mừng xuân 

-LGGDĐP: Chủ đề “Ngày Tết quê 

em”. (Tìm hiểu về các phong tục, 

tập quán, quang cảnh thành phố 

trong ngày Tết  …). 

-LGGDĐP: Chủ đề “Trò chơi dân 

gian trong lễ hội ở HP”, “Một số lễ 

hội truyền thống ở HP.” 

- Tổ chức Chuyên đề 

“Xuân yêu thương”. 

- Tổ chức cho HS tham 

gia một số trò chơi dân 

gian đơn giản như: 

Chuyền, ô ăn quan, 

nhảy lò cò, nhảy dây. 

Tuần 3 

tháng 1 

Giáo viên  

Tổng phụ trách 

- Chi đoàn giáo viên  

- Giáo viên Chủ nhiệm 

- HS 50 lớp 

 

2 
Gia đình  

yêu thương 

- Phát động phong trào “ Hũ gạo 

nghĩa tình”, “ Nuôi lợn siêu trọng “ 

nhằm giúp đỡ các bạn học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân 

nhiễm chất động da cam.  

- LGGDĐP: Chủ đề “Hoạt động 

nhân ái tại Hải Phòng”. Tặng quà 

cho HS có hoàn cảnh khó khăn 

nhân xuân mới. 

- Tổ chức Chuyên đề 

“Gia đình yêu thương”. 

- Tổ chức tặng quà cho 

HS có hoàn cảnh khó 

khăn của trường, lớp, 

các trường kết nghĩa  

Tuần 1 

tháng 2 

Giáo viên  

Tổng phụ trách 

- Chi đoàn giáo viên 

- GVCN, PH, HS 50 

lớp 

- 18 HS có hoàn cảnh 

khó khăn 

- Đại diện các đơn vị 

kết nghĩa 

3 
Tiến bước 

lên Đoàn 

Tạo sân chơi vui, khỏe, bổ ích; phát 

triển văn hóa, thể thao cho HS.  

Tổ chức Ngày hội 

“Thiếu nhi vui khỏe, 

tiến bước lên Đoàn” 

Tuần 2 

tháng 3 

Giáo viên  

Tổng phụ trách 

- Chi đoàn giáo viên 

- HS màn đồng diễn 

4 
Hòa bình 

hữu nghị 

-LGGDĐP: Chủ đề “Chia sẻ với trẻ 

em khuyết tật ở Hải Phòng”, giáo 

dục HS biết làm việc nhỏ chia sẻ, 

giúp đỡ HS khuyết tật ở Hải Phòng.  

Tổ chức Thăm và tặng 

quà trẻ em trường 

Khiếm thính, kiếm thị 

Hải Phòng. 

Tuần 1 

tháng 4 

Giáo viên  

Tổng phụ trách 

- Chi đoàn giáo viên 

- Đại diện HS nhà 

trường 

 

5 

 

Hoa thơm 

dâng Bác 

Hoạt động trải nghiệm STEM Trưng bày sản phẩm 

STEM 

Tuần 3 

tháng 5 

Giáo viên  

Tổng phụ trách 

- GVCN, PH, HS 50 

lớp 

Giáo dục lòng kính yêu và biết ơn 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Đại hội Cháu ngoan 

Bác Hồ 

Tuần 4 

tháng 5 

Giáo viên  

Tổng phụ trách 

- Chi đoàn giáo viên 

- HS toàn trường 
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Phụ lục 1.3. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học và trong thời 

gian bán trú tại trường  

STT Nội dung Hoạt động Đối tượng/quy mô Thời gian Địa điểm Ghi chú 

1 
Hoạt động giáo dục 

trước giờ học 

Vui chơi tự do HS toàn trường 6 giờ 30 phút 

-7 giờ 15 phút 

Sân trường Quản lý HS: 

- GV TPT 

- GV trực 

2 

Hoạt động giáo dục 

trong thời gian  

nghỉ trưa 

-Ăn trưa 

-Đọc sách, báo hoặc 

nghe kể chuyện, xem 

hoạt hình… 

-Nghỉ trưa 

HS ăn bán trú 10 giờ 30 phút 

-13 giờ 50 phút 

Các phòng 

học bán trú 

Quản lý HS: 

- GV CN 

- GV, NV chăm trưa 

3 

 

Hoạt động giáo dục 

sau giờ học 

-Đọc sách  

-Hát múa 

-Chơi trò chơi 

dân gian 

HS toàn trường 16 giờ 30 phút 

-17 giờ 15 phút 

Thư viện 

Các lớp học 

Khu vui chơi 

đa chức 

năng 

Quản lý HS ngoài giờ lên lớp: 

- GV CN 

- GV TPT 

- GV trực 

Sinh hoạt các CLB 

sở thích 

-CLB TDTT 

-CLB Tin học 

-CLB Ca múa nhạc 

HS có nguyện vọng 17 giờ 15 phút 

-18 giờ 15 phút 

Sân trường 

Khu vui chơi 

đa chức 

năng 

Nhà đa năng 

Quản lý HS: 

- CLB TDTT: Đ/c Đạt, Tùng, 

Khuê, Ngọc 

- CLB Tin học: Đ/c Đức, Nga 

- CLB Ca múa nhạc: Đ/c 

Hường, Thi, Phương TPT. 
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Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học 

và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

trong năm học 2024-2025 đối với khối lớp 1,2,3,4,5 

 

1. Khung thời gian và hoạt động cần lưu ý ở từng tuần trong học kì I 

 

STT TUẦN THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 1 9/9 - 14/9  

2 2 16/9 - 21/9 HĐTN toàn trường: Vui Tết Trung thu  

3 3 23/9 - 28/9  

4 4 30/9 - 5/10  

5 5 7/10 - 12/10  

6 6 14/10 - 19/10 Hội nghị CCVC thứ sáu ngày 18/10 

7 7 21/10 - 26/10  

8 8 28/10 - 2/11  

9 9 4/11 - 9/11 Kiểm tra GHK1 K4, K5  vào sáng thứ sáu ngày 8/11 

10 10 11/11 - 16/11  

11 11 18/11 - 23/11 Kỉ niệm ngày NGVN vào thứ tư  ngày 20/11 

12 12 25/11 - 29/11  

13 13 2/12- 7/12  

14 14 9/12- 14/12  

15 15 16/12- 21/12  

16 16 23/12- 28/12  

17 17 30/12-4/1 Nghỉ Tết Dương lịch vào thứ tư 1/1/2025 

18  6/1- 11/1 Kiểm tra cuối HK1 

19 18 13/1- 18/1  
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2. Khung thời gian và hoạt động cần lưu ý ở từng tuần trong học kì 2 

 

STT TUẦN THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 19 20/1 - 25/1 Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 26/1-2/2. 

2 20 3/2 - 8/2  

3 21 10/2 - 15/2  

4 22 17/2 - 22/2  

5 23 24/2 - 1/3  

6 24 3/3 - 8/3  

7 25 10/3 - 15/3  

8 26 17/3 - 22/3  

9 27 24/3 - 29/3 Kiểm tra GHK2 K4, K5 vào sáng thứ sáu ngày 28/3 

10 28 31/3 - 5/4  

11 29 7/4 - 12/4 Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương thứ hai ngày 7/4 

12 30 14/4 - 19/4  

13 31 21/4 - 26/4  

14 
32 

 

28/4 - 3/5 

Nghỉ ngày Chiến thắng, Quốc tế Lao động vào Thứ tư, thứ năm 

ngày 30/4, 1/5.  Học tròn tuần trong 3 ngày 28,29/4, 2/5.  

15 33 5/5 - 10/5  

16  12/5 - 17/5 Kiểm tra cuối năm học 

17 34+35 19/5 - 24/5  

18  26/5 - 31/5 Tổng kết năm học 
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3. Số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần - các tuần không có điều chỉnh: 

Tuần 1 - 5,  tuần 7, 8, 10, tuần 13 - 16, tuần 18, tuần 19 - 26,  tuần 28, 30, 31, 33, 34+35 

Buổi 
Tiết 

học 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Chủ 

nhật 
Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Sáng 

1 LL LL LL LL LL    

2 LL LL LL LL LL    

3 LL LL LL LL LL    

4 LL LL LL LL LL    

Chiều 

5 LL LL LL LL     

6 LL LL LL LL     

7 LL LL LL LL     

Tổng số tiết/ tuần 

(32 tiết/ tuần) 

7 7 7 7 4    
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4. Số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần - các tuần có điều chỉnh chung với 5 khối  

 

Tuần 6  

Buổi 
Tiết 

học 

Thứ 2 

14/10 

Thứ 3 

15/10 

Thứ 4 

16/10 

Thứ 5 

17/10 

Thứ 6 

18/10 
Thứ 7 

Chủ 

nhật 
Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Sáng 

1 LL LL LL LL 

Hội nghị 

CB-GV-

NV-NLĐ 

  GV bù các tiết không dạy của 

thứ sáu ngày 18/10/2024 vào 

các ngày trong tuần cho phù 

hợp.  

2 LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL   

Chiều 

5 LL LL LL    

6 LL LL LL    

7 LL LL LL    

Tổng số tiết/ tuần 

(25 tiết/ tuần) 

7 7 7 4 0    
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Tuần 11  

Buổi 
Tiết 

học 

Thứ 2 

18/11 

Thứ 3 

19/11 

Thứ 4 

20/11 

Thứ 5 

21/11 

Thứ 6 

22/11 
Thứ 7 

Chủ 

nhật 
Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Sáng 

1 LL LL 

Kỉ niệm 

ngày 

NGVN 

20/11 

LL LL   GV bù các tiết không dạy của  

thứ hai ngày 20/11/2024 vào 

các ngày trong tuần cho phù 

hợp.  

2 LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL   

Chiều 

5 LL LL LL    

6 LL LL LL    

7 LL LL LL    

Tổng số tiết/ tuần 

(25 tiết/ tuần) 

7 7  7 4    
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Tuần 17 

Buổi 
Tiết 

học 

Thứ 2 

30/12 

Thứ 3 

31/12 

Thứ 4 

01/1 

Thứ 5 

02/1 

Thứ 6 

3/1 
Thứ 7 

Chủ 

nhật 
Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Sáng 

1 LL LL 

Nghỉ Tết 

Dương 

lịch 

LL LL   GV bù các tiết không dạy của  

thứ tư ngày 01/01/2025 vào 

các ngày trong tuần cho phù 

hợp.  

2 LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL   

Chiều 

5 LL LL LL    

6 LL LL LL    

7 LL LL LL    

Tổng số tiết/ tuần 

(25 tiết/ tuần) 

7 7  7 4    
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Tuần 29 

Buổi 
Tiết 

học 

Thứ 2 

07/4 

Thứ 3 

08/4 

Thứ 4 

09/4 

Thứ 5 

10/4 

Thứ 6 

11/4 
Thứ 7 

Chủ 

nhật 
Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Sáng 

1  LL LL LL LL   GV bù các tiết không dạy của 

thứ hai ngày Giỗ Tổ Hùng 

Vương 07/4/2025 vào các 

ngày trong tuần cho phù hợp. 

2 LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL   

Chiều 

5 LL LL LL    

6 LL LL LL    

7 LL LL LL    

Tổng số tiết/ tuần 

(25 tiết/ tuần) 

 7 7 7 4    
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Tuần 32  

Buổi 
Tiết 

học 

Thứ 2 

28/4 

Thứ 3 

29/4 

Thứ 4 

30/4 

Thứ 5 

1/5 

Thứ 6 

2/5 
Thứ 7 

Chủ 

nhật 
Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Sáng 

1 LL LL 

 

Nghỉ 

ngày 

Chiến 

thắng 

 

Nghỉ 

ngày 

Quốc tế 

Lao động 

LL   GV bù các tiết không dạy của 

thứ tư, thứ năm ngày 30/4, 

1/5/2025  vào các ngày trong 

tuần cho phù hợp. 

2 LL LL LL   

3 LL LL LL   

4 LL LL LL   

Chiều 

5 LL LL    

6 LL LL    

7 LL LL    

Tổng số tiết/ tuần 

(18 tiết/ tuần) 

7 7   4    
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5. Số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần - các tuần có điều chỉnh riêng với từng khối  

Khối 4, 5 

            Tuần 9  

Buổi 
Tiết 

học 

Thứ 2 

4/11 

Thứ 3 

5/11 

Thứ 4 

6/11 

Thứ 5 

7/11 

Thứ 6 

8/11 
Thứ 7 

Chủ 

nhật 
Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Sáng 

1 LL LL LL LL Kiểm tra 

GHK1 

Môn 

Tiếng 

Việt, 

môn 

Toán 

   

2 LL LL LL LL    

3 LL LL LL LL    

4 LL LL LL LL    

Chiều 

5 LL LL LL LL     

6 LL LL LL LL     

7 LL LL LL LL     

Tổng số tiết/ tuần 

(28 tiết/ tuần) 

7 7 7 7     
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Khối 4, 5 

            Tuần 27 

Buổi 
Tiết 

học 

Thứ 2 

24/3 

Thứ 3 

25/3 

Thứ 4 

20/3 

Thứ 5 

21/3 

Thứ 6 

22/3 
Thứ 7 

Chủ 

nhật 
Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Sáng 

1 LL LL LL LL Kiểm tra 

GHK2 

Môn 

Tiếng 

Việt, 

môn 

Toán 

   

2 LL LL LL LL    

3 LL LL LL LL    

4 LL LL LL LL    

Chiều 

5 LL LL LL      

6 LL LL LL      

7 LL LL LL      

Tổng số tiết/ tuần 

(25 tiết/ tuần) 

7 7 7 4 0    
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TỔNG HỢP SỐ TIẾT HỌC KÌ I  - LỚP 1 

MÔN/ TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tổng  

thời lượng 

Tiếng Việt 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 216 

Toán 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

Đạo đức 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

TNXH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

HĐTN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

Tổng số tiết  

bắt buộc/tuần 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 450 

Tiếng Anh 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Tổng số tiết  

tự chọn/tuần 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

TC Toán 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

TC Mĩ thuật 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

TC Âm nhạc 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

Tự học 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

Đọc Thư viện  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

Tổng số tiết 

/ tuần 
32 32 32 32 32 27 32 32 32 32 27 32 32 32 32 32 27 32 561 
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TỔNG HỢP SỐ TIẾT HỌC KÌ I - LỚP 2 

MÔN/ TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tổng  

thời lượng 

Tiếng Việt 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 

Toán 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 

Đạo đức 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

TNXH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

HĐTN 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 

Tổng số tiết  

bắt buộc/tuần 

  25   25 25 25 25   25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 450 

Tiếng Anh 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Tổng số tiết  

tự chọn/tuần 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

TC TV  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

TC Toán 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

TC Âm nhạc 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

TC Mĩ thuật 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

Đọc Thư viện  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

Tổng số tiết 

/ tuần 
32 32 32 32 32 27 32 32 32 32 27 32 32 32 32 32 27 32 561 
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TỔNG HỢP SỐ TIẾT HỌC KÌ I  -  LỚP 3 

MÔN/ TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tổng  

thời lượng 

Tiếng Việt 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 

Toán 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 

Đạo đức 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

GDTC 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Âm nhạc 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Mĩ thuật 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

TNXH 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Công nghệ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Tin học  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Tiếng Anh  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

HĐTN 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

Tổng số tiết  

bắt buộc/tuần 

  28   28   28   28   28   28  28   8   28   28   28   28   28  28   28   28   28   28 504 

TC TV , Toán 
2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 30 

Tự học 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

Đọc thư viện 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

Tổng số tiết 

/ tuần 
32 32 32 32 32 28 32 32 32 32 28 32 32 32 32 32 28 32 564 
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TỔNG HỢP SỐ TIẾT HỌC KÌ I  -  LỚP 4 

MÔN/ TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tổng  

thời lượng 

Tiếng Việt 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 

Toán 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 

Đạo đức 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

GDTC 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Âm nhạc 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Mĩ thuật 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Khoa học  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Lịch sử và Địa lý 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Công nghệ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Tin học  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Tiếng Anh  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

HĐTN 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

Tổng số tiết  

bắt buộc/tuần 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 

TC TV  1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

TC Toán 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

Tổng số tiết 

/ tuần 
32 32 32 32 32 30 32 32 30 32 30 32 32 32 32 32 30 32 568 
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TỔNG HỢP SỐ TIẾT HỌC KÌ I  -  LỚP 5 

MÔN/ TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tổng  

thời lượng 

Tiếng Việt 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 

Toán 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 

Đạo đức 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

GDTC 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Âm nhạc 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Mĩ thuật 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Khoa học  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Lịch sử và Địa lý 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Công nghệ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Tin học  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Tiếng Anh  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

HĐTN 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

Tổng số tiết  

bắt buộc/tuần 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 

TC TV  1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

TC Toán 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

Tổng số tiết 

/ tuần 
32 32 32 32 32 30 32 32 30 32 30 32 32 32 32 32 30 32 568 
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TỔNG HỢP SỐ TIẾT HỌC KÌ II  -  LỚP 1 

MÔN/ TUẦN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
Tổng  

thời lượng 

Tiếng Việt 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 204 

Toán 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

Đạo đức 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

TNXH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

HĐTN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

Tổng số tiết  

bắt buộc/tuần 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 425 

Tiếng Anh 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Tổng số tiết  

tự chọn/tuần 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

TC Toán 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 

TC Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 

TC Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 

Tự học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 

Đọc Thư viện  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 

Tổng số tiết 

/ tuần 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 27 32 32 32 32 32 27 534 
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TỔNG HỢP SỐ TIẾT HỌC KÌ II  -  LỚP 2 

MÔN/ TUẦN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
Tổng  

thời lượng 

Tiếng Việt 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 170 

Toán 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 

Đạo đức 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

TNXH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

HĐTN 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

Tổng số tiết  

bắt buộc/tuần 

  25   25 25 25 25   25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
425 

Tiếng Anh 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Tổng số tiết  

tự chọn/tuần 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

TC TV  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 

TC Toán 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 

TC Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 

TC Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 

Đọc Thư viện 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 

Tổng số tiết 

/ tuần 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 27 32 32 32 32 32 27 534 
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TỔNG HỢP SỐ TIẾT HỌC KÌ II  -  LỚP 3 

MÔN/ TUẦN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
Tổng  

thời lượng 

Tiếng Việt 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 119 

Toán 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 

Đạo đức 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

GDTC 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Âm nhạc 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Mĩ thuật 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

TNXH 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Công nghệ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Tin học  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Tiếng Anh  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

HĐTN 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

Tổng số tiết  

bắt buộc/tuần 

  28   28   28   28   28   28  28   8   28   28   28   28   28  28   28   28   28 476 

TC TV , Toán 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 30 

Tự học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 

Đọc thư viện 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 

Tổng số tiết 

/ tuần 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 30 32 32 30 32 32 32 540 
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TỔNG HỢP SỐ TIẾT HỌC KÌ II  -  LỚP 4 

MÔN/ TUẦN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
Tổng  

thời lượng 

Tiếng Việt 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 119 

Toán 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 

Đạo đức 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Khoa học  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Lịch sử và Địa lý 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Công nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Tin học  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Tiếng Anh  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

HĐTN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

Tổng số tiết  

bắt buộc/tuần 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 

TC TV  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

TC Toán 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

Tổng số tiết 

/ tuần 
32 32 32 32 32 32 32 32 30 32 30 32 32 30 32 32 32 538 
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TỔNG HỢP SỐ TIẾT HỌC KÌ II  -  LỚP 5 

MÔN/ TUẦN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
Tổng  

thời lượng 

Tiếng Việt 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 119 

Toán 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 

Đạo đức 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Khoa học  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Lịch sử và Địa lý 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Công nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Tin học  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Tiếng Anh  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

HĐTN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

Tổng số tiết  

bắt buộc/tuần 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 

TC TV  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

TC Toán 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

Tổng số tiết 

/ tuần 
32 32 32 32 32 32 32 32 30 32 30 32 32 30 32 32 32 538 
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